
ĐH ĐX
Loại

A

Loại

B

I XÃ CÁT HIỆP 0,000 1,100 0,000 0,000 140,800

1
Nâng cấp Mở rộng thảm nhựa từ cầu Rộc Phò đi Nguyễn 

Hồng Đạo
1,100 128 140,800 2010

II THỊ TRẤN CÁT TIẾN 0,000 0,000 0,770 0,000 152,460

1
Tuyến cây số 6 đến đường cạnh tranh nông nghiệp (Đường 

chợ Gò Muống cũ)
0,300 198 59,400 1999

2
Tuyến cây số 6 đến đường cạnh tranh nông nghiệp (Đường 

chợ Gò Muống cũ)
0,320 198 63,360 1999

3
Tuyến cây số 6 đến đường cạnh tranh nông nghiệp (Đường 

chợ Gò Muống cũ)
0,150 198 29,700 2000

III XÃ CÁT HƯNG 0,000 2,300 0,000 0,000 370,300

1
Sửa chữa, mở rộng tuyến đường 202. Từ Dốc Nước Số 1 

(thôn Mỹ Long)  - Nhà họp xóm 3 (thôn Lộc Khánh)
1,800 161 289,800 2008

2
Sửa chữa, mở rộng tuyến đường từ QL19B đến nhà ông 

Nguyễn An Lướt
0,500 161 80,500 2008

0,000 3,400 0,770 0,000 663,560

PHỤ LỤC II.05: PHÙ CÁT

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN PHÙ CÁT

(PHẦN II: SỬA CHỮA, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

TT Danh mục/ Tuyến đường

Loại đường (Km)

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tổng cộng

Định mức

XM hỗ

trợ

(Tấn/Km)

Lượng

XM hỗ

trợ (Tấn)

Năm khai 

thác sử 

dụng

Ghi chú
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